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DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA 
Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác giảng dạy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016” (Vòng 1)
Số báo danh: Từ 425 – 460, 574                                                                      Phòng thi: PM 05
	SBD
	Họ 
	Tên
	Đơn vị công tác
	Huyện/ thị
 xã/ TP
	Năm sinh

	425
	Bùi Thị Thu
	Hương
	Mầm non Hoa sen
	Nhơn Trạch
	1983

	426
	Điểu Thị Kim
	Hương
	Mầm non Bảo Quang
	Long Khánh
	1987

	427
	Nguyễn Thị Thu
	Hường
	Mầm non Sông Nhạn
	Cẩm Mỹ
	1990

	428
	Nguyễn Thị Kim
	Hường
	Mầm non Hoa sen
	Nhơn Trạch
	1984

	429
	Nguyễn Thị
	Hường
	Mầm non Xuân Hòa
	Xuân Lộc
	1989

	430
	Trần Thị
	Huyền
	Mầm non Sông Ray
	Cẩm Mỹ
	1986

	431
	Phan Thị
	Huyền
	Mầm non Phước Thiền
	Nhơn Trạch
	1994

	432
	Lương Thị Khánh
	Huyền
	Mầm non Long Thành
	Long Thành
	1988

	433
	Nguyễn Thị
	Huyền
	Mầm non Thành Nghĩa
	Long Thành
	1988

	434
	Nguyễn Thị Diễm
	Kiều
	Mầm non Hóa An 
	Biên Hòa
	 

	435
	Nguyễn Thị Giáng
	Kiều
	Mầm non Mã Đà
	Vĩnh Cửu
	1980

	436
	Nguyễn Thị Linh
	Kiều
	Mầm non Hoa Sen
	Long Khánh
	1990

	437
	Tăng Thị
	Lan
	Mầm non Hòa Bình
	Biên Hòa
	1983

	438
	Tô Thị Vương
	Lan
	Mầm non Phong Lan
	Vĩnh Cửu
	1986

	439
	Trần Thị
	Lan
	Mầm non Xuân Hòa
	Xuân Lộc
	1990

	440
	Nguyễn Thị
	Lan
	Mầm non Hoa Hồng
	Long Khánh
	1980

	441
	Tống Thị
	Lệ
	Mầm non Phong Lan
	Vĩnh Cửu
	1988

	442
	Phan Thị
	Liên
	Mầm non Hướng Dương
	Cẩm Mỹ
	1989

	443
	Ngô Thị Kiều
	Liên
	Mầm non Hướng Dương
	Cẩm Mỹ
	1987

	444
	Trần Thị
	Liên
	Mầm non Sông Ray
	Cẩm Mỹ
	1985

	445
	Trần Thị
	Liệu
	Mầm non Thanh Bình
	Biên Hòa
	 

	446
	Hà Thị Thùy
	Linh
	Mầm non Tam Hòa
	Biên Hòa
	1983

	447
	Nguyễn Thị Diệu
	Linh
	Mầm non Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	1983

	448
	Nguyễn Thị Yến
	Linh
	Mầm non Trị An
	Vĩnh Cửu
	1988

	449
	Nguyễn Ngọc Thùy
	Linh
	Mầm non An Bình
	Long Khánh
	1986

	450
	Lê Thị
	Linh
	Mầm non Hoa Hồng
	Long Khánh
	1986

	451
	Đinh Ngọc Tuyết
	Loan
	Mầm non Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	1984

	452
	Trang Thị Trúc
	Loan
	Mầm non Hiệp Phước
	Nhơn Trạch
	1983

	453
	Nguyễn Thị
	Lợi
	Mầm non Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	1986

	454
	Sa Thị Yến
	Ly
	Mầm non Xuân Hòa
	Xuân Lộc
	1983

	455
	Nguyễn Thị
	Mai
	Mầm non Tân Mai
	Biên Hòa
	1981

	456
	Nguyễn Thị
	Mai
	Mẫu giáo Thanh Bình
	Biên Hòa
	1990

	457
	Dương Ngọc
	Mai
	Mầm non Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	1984

	458
	Bùi Thị Trúc
	Mai
	Mầm non Xuân Hòa
	Xuân Lộc
	1984

	459
	Nguyễn Thị Tuyết
	Mai
	Mầm non Xuân Tân
	Long Khánh
	1985

	460
	Trần Thị
	Mến
	Mầm non Phú Lý
	Vĩnh Cửu
	1984

	574
	Trần Vũ Hạt
	Huyền
	Tiểu học Hòa Bình
	Biên Hòa
	1985
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